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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một mẫu dầu gồm triglyceride 𝑇 , acid béo tự do 𝐹  và một phần chất trơ không phản ứng với 𝐾𝑂𝐻 , 

𝐼2 hay 𝐻2. Acid béo tự do là acid đơn chức; mỗi liên kết 𝐶 = 𝐶 cộng đúng 1 mol 𝐼2 hoặc 1 mol 𝐻2.

Đại lượng Giá trị
Khối lượng mẫu dầu 120 g

Chỉ số acid (mg 𝐾𝑂𝐻  trung hoà acid trong 1 g mẫu) 22, 2

Chỉ số iodine (g 𝐼2 cộng vào 𝐶 = 𝐶 của 100 g mẫu) 160, 4

Khối lượng mol của triglyceride 𝑇 879 g/mol

Số liên kết 𝐶 = 𝐶 trên mỗi phân tử 𝑇 6

Khối lượng mol của acid béo tự do 𝐹 280 g/mol

Số liên kết 𝐶 = 𝐶 trên mỗi phân tử 𝐹 2

Lấy 𝑀𝐾𝑂𝐻 = 56, 𝑀𝐼2
= 254, 𝑀𝐻2

= 2 g/mol và thể tích mol khí ở điều kiện thí nghiệm là 24, 79 L/mol. Bốn 

chương trình xúc tác được đề xuất. Mỗi chương trình ghi tỉ phần liên kết 𝐶 = 𝐶 được hydrogen hoá ở 𝑇  và ở 

𝐹 , cùng chi phí mỗi mẻ.

Chương trình
Tỉ phần 𝐶 = 𝐶 của 𝑇  

được hydrogen hoá (%)
Tỉ phần 𝐶 = 𝐶 của 𝐹  

được hydrogen hoá (%)
Chi phí (triệu đồng mỗi 

mẻ)

𝐴 62 60 70

𝐵 59 40 57

𝐶 49 30 39

𝐷 53 35 47

Yêu cầu của lô hàng. Chỉ số iodine của sản phẩm phải nằm trong đoạn [57, 30; 78, 83], và thể tích 𝐻2 tiêu 

thụ cho mẻ này không được vượt 11, 3 L. Lưu ý: chỉ số iodine của sản phẩm tính trên 100 g sản phẩm, mà sản 

phẩm nặng hơn mẫu ban đầu đúng bằng khối lượng 𝐻2 đã cộng vào. Khi so với hai cận, hãy giữ đủ chữ số, chỉ 

làm tròn lúc trình bày. Hỏi: chương trình nên chọn tiêu thụ bao nhiêu lít 𝐻2 cho mẻ này? (làm tròn đến hàng 

phần mười).

Câu 2. Tính số mol propylamine (𝑀 = 59) có trong 47, 2 g chất ấy.

Câu 3. Một ion Ca2+ kết tủa hết với bao nhiêu gốc acid béo của xà phòng?
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Câu 4. Khử một mol nitrobenzene thu được tối đa bao nhiêu mol aniline?

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Keo epoxy pha theo tỉ lệ khối lượng nhựa : chất đóng rắn là 4 : 1. Với 80 g nhựa, tính khối lượng keo 

thu được sau khi trộn, theo gam.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Theo phương trình quang hợp, tạo một mắt xích tinh bột cần bao nhiêu mol CO2?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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